
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TĨNĨĨ THẢĨ BỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/í0^f/QĐ-UBND ' Thái Bình, ngày Oĩ thảng Q năm 2025

QUYÉT ĐỊNH
Ẳ.Vê việc công bô thủ tục hành chính được sửa đồi, bô sung

Lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản và lĩnh vực Trẻ em
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thái Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BINH

Căn cứ Luật Tẳ chức chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ các Nghị định của Chỉnh phủ: số 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày

08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; số 92/2017/NĐ~CP ngày 07/8/20Ỉ7
sửa đối, hổ sung một số điểu của các nghị định ỉiên quan đến kiếm soát thủ tục
hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Quyết định số I095/QĐ-BYTngày 01/4/2025 về việc công bỗ thủ
tục hành chỉnh được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dân sổ " Sức khỏe sinh sản và
lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vỉ chức năng, nhỉệm vụ cùa Bộ Y tế

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trĩnh số 80/TTr-SYT ngày
28/5/2025.

QUYỂTĐẸVH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 (Sáu) ửiủ tục hành

chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản và lĩhh vực Trẻ
exn ứiuộc ứiẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thái Bình;

Điều 2. Nội dung chi tiết thủ tục hành chính mới ban hành tại Điều 1 Quyết
định này được thực hiện theo Quyết định số 1095/QĐ-BYT ngày 01/4 /2025;

Điều 3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập
nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về ứiủ tục hành chính; xây dựng, ban hành
quy txìiủi nội bộ, quy trình chi tiết, quy trình điện tử thủ tục hành chừứi tại
Điều 1 Quyết định này theo quy định;



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực ửii hành kề tò ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc s và

các tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địi] :ày./.
Nơi nhận:
-NhưĐiều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-LĐVP UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công lỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS. Hoàn

KT. CHỦ TỊCH
PJ



(Kèm the

Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỎI Bỏ SUNG VÀ BỊ BÃI Bỏ

Vực DAN SỐ - SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ LĨNH vực TRẺ EM
lỵi^/QĐ-ƯBND ngày 03/ ố /2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẲP TỈNH, HUYỆN, XẲ.

STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Ẵ.Nội dung sửa đôi Căn cứ pháp lý Cơ quan thực hiện

1. 1.004.946

Ap dụng các biện pháp can tíiiệp
khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ
em khỏi môi trường hoặc người gây
tổn hại cho trẻ em
"Tỉếp nhận đối tượng cần bảo vệ
khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội
cấp huyện"
Thủ lục: số 09; Mục IV phần I
Quyết định 3154/QĐ-ƯBND tỉnh
Thái Bình ngày 03 tháng 12 năm
2018

Sửa đổi, bổ sung Sở
Lao động-Thưong binh
xã hội thành Sở Y tế
và sửa đổi, bổ sung cơ
quan giải quyết thủ tục
hành chính

Quyết định số
1095/QĐ-BYT

ngày 01 ửiáng 4
nãm 2025

Sở Y tế; ưỷ ban nhân dân cấp
huyện; ủy ban nhân cấp xã; cơ

quan công an các cấp

2. 1.004.944

Chấm dứt việc chăm sóc ứiay thế cho
trè em
Thủ tục: số 01 mục V phần I.
Quyết định 3154/QĐ-UBND tỉnh
Thái Bình ngày 03 tháng 12 năm

Sửa đổi, bổ sung Sở
Lao động-Thương binh
xã hội thành Sở Y tế
và sửa đổi, bổ sung cơ
quan giải quyết ứiủ tục

Quyết định số
1095/QĐ-BYT

Sờ Y tế; Uỷ ban nhân dân cấp
huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã



2018

Thủ tục: số 01 mục VII phần I.
Quyết định 3155/QĐ-UBND tỉnh
Thái Bình ngày 03 tháng 12 năm
2018

hành clúnh ngày 01 tháng 4
năm 2025



n. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính Nội dung sửa đôi Căn cử pháp lý Cơ quan thực hiện

3. 2.001.947

Phê duyệt kê hoạch hô trợ, can thiệp
đối với ữẻ em bị xâm hại hoặc có
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Thủ tục: số 02 ; Mục lil; phần L
Quyết định 3155/QĐ-IJBND tỉnh
Thái Bình ngày 03tháng 12 năm
2018

Sửa đổi, bổ sung Sở
Lao động-Thương binh
xã hội ứiành Sở Y tế
và sửa đổi, bổ sung cơ
quan giải quyết ứiủ tục
hành chừih

Quyết định số
1095/QĐ-BYT

ngày 01 tháng 4
nãm 2025

ủy ban nhân dân cấp xã

4. 1.004.941

Đãng ký nhận chăm sóc thay thê cho
trẻ em đối với cá nhân, người đại
diện gia đĩnh nhận chăm sóc thay thế
không phải là người tìiân thích của
trẻ em

Thủ tục: số 03 ; Mục III; phần I.
Quyết định 3155/QĐ-UBND tỉnh
Thái Bình ngày 03ứiáng 12 năm
2018

Sửa đổi, bồ sung Sở
Lao động-Thương binh
xã hội thành Sở Y tế
và sửa đổi, bổ sung cơ
quan giải quyết ứiủ tục
hành chính

Quyết định số
1095/QĐ-BYT

ngày 01 ứiáng 4
nãm 2025

ủy ban nhân dân cấp xã (nơi cư
trú của cá nhân, người đại diện gia
đình có nguyện vọng nhận chăm

sóc thay ửiế cho trẻ em)



>^4

\

5. 2.001.944

Thông báo nhận chăm sóc thay thê
cho trẻ em đối vói cá nhân, ngưòd đại
diện gia đình nhận chăm sóc ứiay thế
là người thân thích của trẻ em
Thủ tục; số 04 ; Mục III; phần 1.
Quyết định 3155/QĐ-UBND tỉnh
Thái Bình ngày 03ứiáng 12 nãm
2018

Sửa đổi, bổ sung Sở
Lao động-Thưcmg binh
xã hội thành Sở Y tế
và sửa đổi, bổ sung cơ
quan giải quyết thủ tục
hành chính

Quyết định số
1095/QĐ-BYT

ngày 01 tháng 4
năm 2025

ủy ban nhân dân cấp xã (nơi cư
trú của cá nhân, ngưòi đại diện gia
đình có nguyện vọng nhận chăm

sóc ứiay thế cho ữẻ em)

6. 2.001.942

Chuyên trẻ em đang được chăm sóc
thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến
cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay
thế
Thủ ^c: số 05 ; Mục III; phàn 1.
Quyết định 3155/QĐ-IJBND tỉnh
Thái Bình ngày 03tháng 12 năm
2018

Sửa đổi, bổ sung Sở
Lao động-Thương binh
xã hội thành Sở Y tế
và sửa đổi, bổ sung cơ
quan giải quyết thủ tục
hành chính

Quyết định số
1095/QĐ-BYT

ngày 01 tháng 4
năm 2025

ủy ban nhân dân cấp xã (nơi cư
trú của cá nhân, người đại diện gia
đình có nguyện vọng nhận chăm

sóc thay thế cho trẻ em)
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